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ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT 2016 – 2017 _ LỚP 5
VÒNG 8 (Mở ngày 28/11/2016) 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30. Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1: Sắp xếp:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba:
Câu 1:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = …..km.

a/ 428,285   ;  b/ 4709  ;  c/ 4,609  ; d/ 4,709.  
Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = …..yến. 
a/ 519,5   ;  b/ 5195  ;  c/ 348,725  ; d/ 315,425.  
Câu 3:  Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… 
a/ 67,70   ;  b/ 18,19  ;  c/ 32,04  ; d/ 33,04.  
Câu 4:  Tổng của 2,75 và 0,7 là ….. ……….  
a/ 34,5   ;  b/ 3,425  ;  c/ 3,45  ; d/ 3,25.   
Câu 5:  Tổng của 1,78 và 2,925 là: …...  
a/ 3,103   ;  b/ 4,705  ;  c/ 3,705  ; d/ 4,605.
Câu 6:  Tổng của 0,45 và 43 là: …..  
a/ 43,75   ;  b/ 437,5  ;  c/ 437,75  ; d/ 43,25.
Câu 7:  Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là ….  
a/ 22,99   ;  b/ 3,671  ;  c/ 26315  ; d/ 26,315.
Câu 8:  Hiệu: 20 – 1,728 là: …..  
a/ 18,272   ;  b/ 19,382  ;  c/ 18,372  ; d/ 19,728.   
Câu 9:  Tìm một số, biết khi thêm vào số đó 15,2 thì bằng 129,05 bớt đi 3,072. Số đó là: ……… a/ 110,778   ;  b/ 116,922  ;  c/ 110,726  ; d/ 267,156.   
Câu 10:  Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8, số thứ hai là 4,74. 
Vậy số thứ ba là:  ……… 
a/ 24,64   ;  b/ 24,46  ;  c/ 26,44  ; d/ 34,46.   
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……………m2.   
Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ………..…km.   
Câu 3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = …………………m2.
Câu 4:  Tìm x, biết:  x x 18 : 4 = 72 : 4. Vậy x  = ………..
Câu 5:  Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685. Vậy x = …………
Câu 6:  Tìm số 1a23b, biết số đó chia hết cho 4 và 9 nhưng chia cho 5 dư 2. 
Vậy số cần tìm là: …………..  .
Câu 7:  Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98. 
Vậy trung bình cộng của các số đó là: …...   
Câu 8:  Tìm số thứ nhất, biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,75. Vậy số thứ nhất là: …….   
Câu 9:  Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là: ………..   
Câu 10:  Tổng của hai số 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là: ………..   
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba:
 Câu 1:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = …..km.

a/ 428,285   ;  b/ 4709  ;  c/ 4,609  ; d/ 4,709.  
 Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = …..yến. 

a/ 519,5   ;  b/ 5195  ;  c/ 348,725  ; d/ 315,425.  
Câu 3:  Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ………   a/ 67,70   ;  b/ 18,19  ;  c/ 32,04  ; d/ 33,04.  
Câu 4:  Tổng của 2,75 và 0,7 là ….. ……….   a/ 34,5   ;  b/ 3,425  ;  c/ 3,45  ; d/ 3,25.   
Câu 5:  Tổng của 1,78 và 2,925 là: …...    a/ 3,103   ;  b/ 4,705  ;  c/ 3,705  ; d/ 4,605.
Câu 6:  Tổng của 0,45 và 43 là: …..     a/ 43,75   ;  b/ 437,5  ;  c/ 437,75  ; d/ 43,25.
Câu 7:  Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là ….   a/ 22,99   ;  b/ 3,671  ;  c/ 26315  ; d/ 26,315.
Câu 8:  Hiệu: 20 – 1,728 là: …..      a/ 18,272   ;  b/ 19,382  ;  c/ 18,372  ; d/ 19,728.   
Câu 9:  Tìm một số, biết khi thêm vào số đó 15,2 thì bằng 129,05 bớt đi 3,072. Số đó là: ……… 
a/ 110,778   ;  b/ 116,922  ;  c/ 110,726  ; d/ 267,156.   

Câu 10:  Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8, số thứ hai là 4,74. 

Vậy số thứ ba là:  ………     a/ 24,64   ;  b/ 24,46  ;  c/ 26,44  ; d/ 34,46.   
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……………m2.   

Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ………..…km.   

Câu 3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = …………………m2.
Câu 4:  Tìm x, biết:  x x 18 : 4 = 72 : 4. Vậy x  = ………..

Câu 5:  Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685. Vậy x = …………
Câu 6:  Tìm số 1a23b, biết số đó chia hết cho 4 và 9 nhưng chia cho 5 dư 2. Vậy số cần tìm là: ………
Câu 7:  Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98. 

Vậy trung bình cộng của các số đó là: …...   

Câu 8:  Tìm số thứ nhất, biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,75. Vậy số thứ nhất là: …….   

Câu 9:  Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là: ………..   

Câu 10:  Tổng của hai số 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là: ………..   
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0,05 < 1 < 1 và 5/9 < 3,7285 < 3,775 < 4 < 4,08 < 11,8425 < 13,15 < 16,32 < 16,88 < 22,75 < 27,85 < 28,75 < 29,945 < 33,998 < 70 < 165 < 192,5 < 211,52.    
Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba:

 Câu 1:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,285km + 424m = …..km.

a/ 428,285   ;  b/ 4709  ;  c/ 4,609  ; d/ 4,709.  4,709
  Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = …..yến. a/ 519,5   ;  b/ 5195  ;  c/ 348,725  ; d/ 315,425.  519,5
Câu 3:  Tính 13,8 + 4,24 + 15 = ……… a/ 67,70   ;  b/ 18,19  ;  c/ 32,04  ; d/ 33,04.  33,04
  Câu 4:  Tổng của 2,75 và 0,7 là ….. ……….  a/ 34,5   ;  b/ 3,425  ;  c/ 3,45  ; d/ 3,25.  3,45
 Câu 5:  Tổng của 1,78 và 2,925 là: …...  a/ 3,103   ;  b/ 4,705  ;  c/ 3,705  ; d/ 4,605.  4,705

 Câu 6:  Tổng của 0,45 và 43 là: …..  a/ 43,75   ;  b/ 437,5  ;  c/ 437,75  ; d/ 43,25.  43,75

 Câu 7:  Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là ….  a/ 22,99 ;  b/ 3,671 ;  c/ 26315  ; d/ 26,315. 26,315
Câu 8:  Hiệu: 20 – 1,728 là: …..  a/ 18,272   ;  b/ 19,382  ;  c/ 18,372  ; d/ 19,728.  18,272

Câu 9:  Tìm một số, biết khi thêm vào số đó 15,2 thì bằng 129,05 bớt đi 3,072. Số đó là: ……… a/ 110,778   ;  b/ 116,922  ;  c/ 110,726  ; d/ 267,156.  110,778

Câu 10:  Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8, số thứ hai là 4,74. Vậy số thứ ba là:  ……… a/ 24,64   ;  b/ 24,46  ;  c/ 26,44  ; d/ 34,46.  24,46
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2 215m2 = ……m2.  4000215

Câu 2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4hm 2m = ……km.  0,402

Câu 3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8ha 5m2 = ……m2.  80005
 Câu 4:  Tìm x, biết:  x x 18 : 4 = 72 : 4. Vậy x  = ……….  4

  Câu 5:  Tìm chữ số x, biết: 9,6x5 > 9,685. Vậy x = ………..  9

 Câu 6:  Tìm số 1a23b, biết số đó chia hết cho 4 và 9 nhưng chia cho 5 dư 2. 
Vậy số cần tìm là: …….  11232

Câu 7:  Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98. Vậy trung bình cộng của các số đó là: …...  19

Câu 8:  Tìm số thứ nhất, biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,75. Vậy số thứ nhất là: …….  121

Câu 9:  Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là: ………..  10,24

Câu 10:  Tổng của hai số 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là: ………..  55,82
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